
   

          
    

 

 
 

   

 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

 
   
  

  
 

     
   

 

 
 

 

        
  

     
  

    
 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
      

              
                

                             

 

 

Hồ sơ Nhiệt độ của Sản phẩm Tiếp nhận 
Products Received Temperature Record 

Ngày giao 
hàng 
Date of delivery 

Thời 
gian 
Time 

Tên nhà cung 
cấp 

Name of 
supplier 

Sảm phẩm thực 
phẩm 

Food Product 

Nhiệt 
độ 0C 

Temp 

Số lô hoặc 
sử dụng 
theo ngày 
Batch number or 

use by date 

Kiểm tra trực 
quan 

Visual check 

Hành động khắc 
phục đã thực hiện 
(chấp nhận/từ chối) 

Corrective action taken 
(accepted/rejected) 

Người 
kiểm tra 

Checked 
by 

Vd: 10/10/10 9:00 sáng Các nhà cung cấp thực 
phẩm từ sữa 

Phô mai nghiền trong các 
túi 1 kg 

4.8 0C Batch 00012345 
UBD 22/02/11 

Đóng gói tốt Chấp nhận Bill Logan 

Yêu cầu nhiệt độ Temperature Requirements 

Thực phẩm nóng - từ 60 0C trở lên Hot food - at or above 60 0C 
Thực phẩm lạnh - từ 5 0C trở xuống Cold food - at or below 5 0C 
Thực phẩm đông lạnh - từ âm 15 0C đến âm 12 0C Frozen food - between minus 15 0C and minus 12 0C 

logan.qld.gov.au DM #17106216 
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